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GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÁNH XE LOẠI SP 

Bánh xe loại SP được thiết kế cho khách hàng trong nước, và được sản xuất bằng công 

nghệ tiên tiến và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chất lượng theo hệ thống tiêu chuẩn của 

ICMW (Hiệp hội các hãng sản xuất bánh xe đẩy của Hoa Kỳ). 

Các đặc tính chính 

1. Hình dáng đẹp 

2. Dễ lăn, lăn êm và bảo vệ mặt nền 

3. Tính năng làm việc tốt, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật và chất lượng cao 

4. Giá thành phù hợp 

Hiện tại, hãng Colson đang sản xuất bánh xe loại SP dùng cho tải trọng trung bình và 

nặng. 

Kích thước bánh xe (mm): 75, 90, 100, 125, 150 và 200 

Kiểu lắp:   Lắp tấm và trục ren 

Kiểu khóa bánh:  Khóa bên bánh và khóa toàn bộ 

Vật liệu bánh xe: Polyurethane, Nylon, Nylon đặc biệt, Polyurethane với lõi gang, 

lõi PP 

Kiểu ổ bánh xe:   Ổ Delrin và ổ bi   

Giải thích ký hiệu Model No của bánh xe 

 95P: PU – 255C: Nylon đặc biệt – 533: 
Polyolefin – 829: Vỏ Nylon/Lõi Nylon - 
925P: Vỏ PU/Lõi PP – 959: Vỏ PU/Lõi 
gang 

 B3: khóa bên bánh  
B4W: khóa toàn bộ  

 
S2- 30 56 - 95 - B1 
 
 56: lắp tấm xoay – 58: cố định (tải trung) 

09: lắp tấm xoay – 08: cố định (tải nặng) 
54: lắp trục ren xoay (tải trung) 

 30: bánh xe Ø75 – 32: Ø90 – 42: Ø100  
52: Ø125 – 62: Ø150 – 82: Ø200 

 2: tải trung – 4: tải nặng 
S: bánh xe loại SP 
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Đặc tính 
 Dễ lăn 
 Lăn êm 
 Bảo vệ mặt nền 
 Chịu mài mòn, va đập  
 Chịu ẩm, hóa chất 
 
Lựa chọn 
 Khóa bên bánh  
 Khóa toàn bộ 
 

Tải trọng cho mỗi bánh xe – max. 122 kgs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø 
bánh 

xe 

Bề 
rộng 
bánh 

xe 

Tải 
trọng 
mỗi 

bánh 

Vật liệu 
bánh xe 

Ổ lăn 
của 

bánh 
xe 

Model No 

Trọng 
lượng 

Chiều 
cao 

chịu tải 

Bán 
kính 
xoay 

Xoay Cố định 
(mm) (mm) (kg)         (kg) (mm) (mm) 

75 

32 

82 

Polyurethane Ổ Bi 

S2-3056-95P 

S2-3058-95P 

0.72 
105 

68 

S2-3054-95P 0.60 
108 

90 102 
S2-3256-95P 

S2-3258-95P 
0.78 118 

75 
S2-3254-95P 0.65 121 

100 122 
S2-4256-95P 

S2-4258-95P 
0.84 131 

82 
S2-4254-95P 0.75 135 

125 122 
S2-5256-95P 

S2-5258-95P 
0.95 157 

98 
S2-5254-95P 0.82 159 
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Đặc tính 
 Dễ lăn 
 Lăn êm 
 Bảo vệ mặt nền 
 Chịu mài mòn, va đập  
 Chịu ẩm, hóa chất 
 
Lựa chọn 
 Khóa bên bánh  
 Khóa toàn bộ 
 

Tải trọng cho mỗi bánh xe – max. 122 kgs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø 
bánh 

xe 

Bề 
rộng 
bánh 

xe 

Tải 
trọng 
mỗi 

bánh 

Vật liệu 
bánh xe 

Ổ lăn 
của 

bánh 
xe 

Model No 

Trọng 
lượng 

Chiều 
cao 

chịu tải 

Bán 
kính 
xoay 

Xoay Cố định 
(mm) (mm) (kg)         (kg) (mm) (mm) 

75 

32 

82 

Polyurethane Ổ Bi 

S2-3056-95P 

S2-3058-95P 

0.72 
105 

68 

S2-3054-95P 0.60 
108 

90 102 
S2-3256-95P 

S2-3258-95P 
0.78 118 

75 
S2-3254-95P 0.65 121 

100 122 
S2-4256-95P 

S2-4258-95P 
0.84 131 

82 
S2-4254-95P 0.75 135 

125 122 
S2-5256-95P 

S2-5258-95P 
0.95 157 

98 
S2-5254-95P 0.82 159 
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Đặc tính 
 Dễ lăn 
 Lăn êm 
 Bảo vệ mặt nền 
 Chịu mài mòn, va đập 
 Chịu ẩm, hóa chất 
 
Lựa chọn 
 Khóa bên bánh  
 Khóa toàn bộ 
 

Tải trọng cho mỗi bánh xe – max. 146 kgs 

 

 

 

 

 

 

 

SP caste 
 

 
Tải trung  
Lắp tấm: loại xoay  & lắp trục ren  

  
 
 
 

 Trục ren            M12*25mm 
 

Ø 
bánh 

xe 

Bề 
rộng 
bánh 

xe 

Tải 
trọng 
mỗi 

bánh 

Vật liệu 
bánh xe 

Ổ lăn 
của 

bánh 
xe 

Model No 

Trọng 
lượng 

Chiều 
cao 
chịu 
tải 

Bán 
kính 
xoay 

Xoay Cố định 
(mm) (mm) (kg)         (kg) (mm) (mm) 

75 

32 

82 

Nylon đặc 
biệt 

Ổ Bi 

S2-3056-255C 

S2-3058-255C 

0.71 
105 

68 

S2-3054-255C 0.59 
108 

90 102 
S2-3256-255C 

S2-3258-255C 
0.75 118 

75 
S2-3254-255C 0.65 121 

100 122 
S2-4256-255C 

S2-4258-255C 
0.80 131 

82 

S2-4254-255C 0.70 135 

125 122 

S2-5256-255C 

S2-5258-255C 

0.90 157 

98 
S2-5254-255C 0.80 159 
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 Đặc tính 

 Dễ lăn 

 Lăn êm 

 Bảo vệ mặt nền 
 Chịu mài mòn, va đập 

Tải trọng cho mỗi bánh xe – max. 122 kgs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø 
bánh 

xe 

Bề 
rộng 
bánh 

xe 

Tải 
trọng 
mỗi 

bánh  
Vật liệu bánh 

xe 

Ổ lăn 
của 

bánh 
xe 

Model No 

Trọng 
lượng  

Chiều 
cao 

chịu tải  

Bán 
kính 
xoay Xoay 

(mm) (mm) (kg)       (kg) (mm) (mm) 

75 

32 

82 

Polyurethane 

Ổ bi 

S2-3056-95P-B1 0.80 105 

68 
S2-3054-95P-B1 0.70 

108 

Nylon đặc biệt 
S2-3054-255C-B1 0.68 

S2-3056-255C-B1 0.78 105 

90 102 

Polyurethane 
S2-3256-95P-B1 0.90 118 

75 
S2-3254-95P-B1 0.77 

121 

Nylon đặc biệt 
S2-3254-255C-B1 0.74 

S2-3256-255C-B1 0.84 118 

100 122 

Polyurethane 
S2-4256-95P-B1 0.93 131 

82 
S2-4254-95P-B1 0.80 

135 

Nylon đặc biệt 
S2-4254-255C-B1 0.76 

S2-4256-255C-B1 0.89 131 

125 122 

Polyurethane 
S2-5256-95P-B1 1.03 157 

98 
S2-5254-95P-B1 0.90 

159 

Nylon đặc biệt 
S2-5254-255C-B1 0.85 

S2-5256-255C-B1 1.00 157 
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Đặc tính 
 Dễ lăn 
 Lăn êm 
 Bảo vệ mặt nền 
 Chịu mài mòn, va đập 
 Chịu ẩm, hóa chất 

Tải trọng cho mỗi bánh xe – max. 122 kgs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SP caster 
 

 
 
 
 

Ø 
bánh 

xe 

Bề 
rộng 
bánh 

xe 

Tải 
trọng 
mỗi 

bánh  
Vật liệu bánh 

xe 

Ổ lăn 
của 

bánh 
xe 

Model No 

Trọng 
lượng  

Chiều 
cao 

chịu tải  

Bán 
kính 
xoay Xoay 

(mm) (mm) (kg)       (kg) (mm) (mm) 

75 

32 

82 Polyurethane 

Ổ bi 

S2-3056-95P-B4W 0.86 105 

68 
S2-3054-95P-B4W 0.62 

108 

82 Nylon đặc biệt 
S2-3054-255C-B4W 0.58 

S2-3056-255C-B4W 0.68 105 

90 

102 Polyurethane 
S2-3256-95P-B4W 0.93 118 

75 
S2-3254-95P-B4W 0.74 

121 

102 Nylon đặc biệt 
S2-3254-255C-B4W 0.80 

S2-3256-255C-B4W 0.90 118 

100 122 

Polyurethane 
S2-4256-95P-B4W 1.00 131 

82 
S2-4254-95P-B4W 0.86 

135 

Nylon đặc biệt 
S2-4254-255C-B4W 0.85 

S2-4256-255C-B4W 0.95 131 

125 122 

Polyurethane 
S2-5256-95P-B4W 1.10 157 

98 
S2-5254-95P-B4W 0.98 

159 

Nylon đặc biệt 
S2-5254-255C-B4W 0.96 

S2-5256-255C-B4W 1.06 157 
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Đặc tính 
 Dễ lăn 
 Lăn êm 
 Bảo vệ mặt nền 
 Chịu mài mòn, va đập 
 Chịu ẩm, hóa chất 
 
Lựa chọn 
 Khóa bên bánh  
 Khóa toàn bộ 
 

Tải trọng cho mỗi bánh xe – max. 135 kgs 

 

 

 

 

 

 

SP caster 

Tải nặng   
Lắp tấm: loại xoay & cố định Nylon 
  
 

 
 Bề dày tấm lắp: 6mm 
 Ø lỗ lắp: 11.2mm 

 
 
 
 

Ø 
bánh 

xe 

Bề 
rộng 
bánh 

xe 

Tải 
trọng 
mỗi 

bánh  
Vật liệu bánh 

xe 

Ổ lăn 
của 

bánh 
xe 

Model No 

Trọng 
lượng  

Chiều 
cao 
chịu 
tải  

Bán 
kính 
xoay Xoay Cố định 

(mm) (mm) (kg)         (kg) (mm) (mm) 

75 

32 

90 

Polyolefin Delrin 

S2-3056-533 
S2-3058-533 

0.36 105 
68 

S2-3054-533 0.59 108 

90 113 
S2-3256-533 

S2-3258-533 
0.43 118 

75 
S2-3254-533 0.65 121 

100 125 

S2-4256-533 

S2-4258-533 
0.48 131 

82  
 0.70 135 S2-4254-533 

125 135 
S2-5256-533 

S2-5258-533 
0.60 157 

98 
S2-5254-533 0.80 159 
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Đặc tính 
 Dễ lăn 
 Tải trọng lớn 
 Chịu mài mòn, va đập 
 Chịu ẩm, hóa chất 
 
Lựa chọn 
 Khóa bên bánh ( Thêm 

vào Model No –B3 ) 
 

 

Tải trọng cho mỗi bánh xe – max. 370 kgs 

 

 

 

 

 

 

 

Ø 
bánh 

xe 

Bề 
rộng 
bánh 

xe 

Tải 
trọng 
mỗi 

bánh  
Vật liệu bánh 

xe 

Ổ lăn 
của 

bánh 
xe 

Model No 

Trọng 
lượng  

Chiều 
cao 
chịu 
tải  

Bán 
kính 
xoay Xoay Cố định 

(mm) (mm) (kg)         (kg) (mm) (mm) 

100 

51 

243 

Nylon 
Ổ 

đũa 

S4-4209-829 S4-4208-829 1.90 143 90 

125 306 S4-5209-829 S4-5208-829 2.11 165 108 

150 370 S4-6209-829 S4-6208-829 2.33 191 127 

200 370 S4-8209-829 S4-8208-829 2.83 241 165 
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Đặc tính 
 Dễ lăn 
 Tải trọng lớn 
 Chịu mài mòn, va đập 
 Chịu ẩm, hóa chất 
 
Lựa chọn 
Khóa bên bánh ( Thêm vào 
Model No –B3 
 

  

Tải trọng cho mỗi bánh xe – max. 370 kgs 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ø 
bánh 

xe 

Bề 
rộng 
bánh 

xe 

Tải 
trọng 
mỗi 

bánh  
Vật liệu bánh 

xe 

Ổ lăn 
của 

bánh 
xe 

Model No 

Trọng 
lượng  

Chiều 
cao 
chịu 
tải  

Bán 
kính 
xoay Xoay Cố định 

(mm) (mm) (kg)         (kg) (mm) (mm) 

100 

51 

243 

Polyurethane Ổ bi 

S4-4209-925P S4-4208-925P 1.92 143 90 

125 306 S4-5209-925P S4-5208-925P 2.14 165 108 

150 370 S4-6209-925P S4-6208-925P 2.37 191 127 

200 370 S4-8209-925P S4-8208-925P 2.89 241 165 
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Đặc tính 
 Dễ lăn 
 Tải trọng lớn 
 Chịu mài mòn, va đập 
 Chịu ẩm, hóa chất 
 
Lựa chọn 
 Khóa bên bánh ( Thêm 

vào Model No –B3  

Tải trọng cho mỗi bánh xe – max. 550 kgs 

 

 

 

 

 

 

 

Ø 
bánh 

xe 

Bề 
rộng 
bánh 

xe 

Tải 
trọng 
mỗi 

bánh  
Vật liệu bánh 

xe 

Ổ lăn 
của 

bánh 
xe 

Model No 

Trọng 
lượng  

Chiều 
cao 
chịu 
tải  

Bán 
kính 
xoay Xoay Cố định 

(mm) (mm) (kg)         (kg) (mm) (mm) 

100 

51 

315 

Gang - 
Polyurethane 

Ổ bi 

S4-4209-959 S4-4208-959 2.61 143 90 

125 450 S4-5209-959 S4-5208-959 3.00 165 108 

150 500 S4-6209-959 S4-6208-959 3.55 191 127 

200 550 S4-8209-959 S4-8208-959 4.59 241 165 
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TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG BÁNH XE LOẠI SP 

Hãng Colson đảm bảo tất cả bánh xe loại SP được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc gia và 

các tiêu chuẩn chất lượng theo hệ thống tiêu chuẩn của ICMW (Hiệp hội các hãng sản 

xuất bánh xe đẩy của Hoa Kỳ). 

 Càng, thân bánh xe:  mạ kẽm để chống rỉ sét và ăn mòn, giữ bề mặt luôn 

bóng đẹp 

 Vật liệu bánh xe: Polyurethane, Polyolefin  và Nylon 

 Đặc tính:  lăn êm, dễ lăn và bảo vệ mặt nền, chịu tải cao và chịu va đập 

Tiêu chuẩn chất lượng kiểm tra độ chịu ăn mòn của lớp mạ kẽm bề mặt càng, thân 

bánh xe  

 Nồng độ NaCl (g/l):    40 ~ 60 

 PH:      6.5 ~ 7.2 

 Lượng nước muối phun (ml/80cm2/h):  1.0 ~ 2.0 

 Nhiệt độ buồng kiểm tra (0C):   35 +/- 1 

 Độ ẩm buồng kiểm tra (%):   > 85 

Mẫu kiểm tra được treo trong buồng thử sao cho bề mặt cần kiểm tra nghiêng khoảng 150 

~ 300 so với trục đứng. Phun nước muối liên tục vào bề mặt cần kiểm tra trong suốt 24 

giờ. Trên bề mặt thử, phải không có điểm nào bị ăn mòn (hóa màu đỏ). Nếu có, bề mặt đã 

mạ kẽm không đạt yêu cầu chất lượng.     

Tiêu chuẩn chất lượng kiểm tra toàn bộ tính năng làm việc của bánh xe  

 Mức tải thử (tải trung):   135 kg (300 lbs) 

 Mức tải thử (tải nặng):   550 kg (1,200 lbs) 

 Thời gian thử (giờ):   10 

 Nhiệt độ môi trường(0C):  25  

 Độ ẩm môi trường (%):   70 

 

 

 

Lắp bánh xe cần kiểm tra vào thiết bị thử. Sau đó, cho bánh xe chạy trên đường chạy thử 

có Ø 965mm (38”) trong vòng 10 giờ liên tục. Bánh xe sau khi đã thử tải, phải làm việc 

bình thường, không có bất kỳ bộ phận nào bị biến dạng, mài mòn. 
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Chất lượng 

Chất lượng sản phẩm của Colson được 

bảo đảm đồng bộ, bắt đầu từ bước 

chọn vật tư theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 

Sau đó, trong quá trình sản xuất, tất cả 

các bước, đều được kiểm tra, từ tán ép 

cố định ổ xoay, lục xiết đai ốc và trục 

bánh xe, bề dày đến chất lượng mạ của 

càng bánh xe. Định kỳ một số bánh xe 

được tiến hành kiểm tra phá hủy tại 

phòng thí nghiệm đặc biệt của hãng để 

kiểm tra toàn diện các chỉ tiêu chất 

lượng. Tất cả các loại xe thoạt nhìn bên 

ngoài đều như nhau, nhưng thực ra 

chất lượng rất khác nhau do thiết kế, 

vật tư, linh kiện sự dụng. Bánh xe 

Colson được đảm bảo chất lượng cao 

do toàn bộ quá trình được thiết kế đến 

sản xuất đều được kiểm soát chặt chẽ. 

Chủng loại bánh xe 

Hãng Colson đang sản xuất và cung 

cấp 35.000 chủng loại bánh xe khác 

nhau, từ loại nhỏ cho ghế xoay dân 

dụng cho đến các loại bánh rất lớn 

dùng torng công nghiệp, chịu tải đến 

2.160kg. 

Để đảm bảo cải thiện tính năng làm 

việc tốt hơn và nâng cao tuổi thọ, độ 

bền sản phẩm, hãng chúng tôi đáp 

dụng các công nghệ sản xuất hiện 

đại nhất và sử dụng vật tư tiên tiến 

nhất. 

Dịch vụ 

Để chọn chủng loại bánh xe dùng 

cho công việc nào đó, cần có 

kinh nghiệm và kiến thức chuyên 

môn. Xin bạn vui lòng liên hệ với 

các đại lý phân phối của hãng 

Colson. Họ sẵn lòng giúp bạn 

chọn đúng loại bánh xe, cung cấp 

cho bạn nhanh chóng và đầy đủ 

thông tin liên quan như đặc tính 

kỹ thuật, giá cả và thời gian giao 

hàng. 

Hotline : 0909 250 794 
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Sản phẩm của Colson Caster GZ Ltd. 
 
Tất cả đặc tính kỹ thuật và kích thước đều đang 
áp dụng cho sản xuất, nhưng có thể được điều 
chỉnh.   
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Bánh xe đẩy chính hang Colson Mỹ 

409/18E Nguyễn Trọng Tuyển, P. 2,  

Q. Tân Bình, TP. HCM 

Tel: 0909 250 794 

Fax: (8) 3991 9917 

E-mail: kdcongnghiep@gmail.com 

Website : https://banhxeday.xyz/ 
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